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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số           /2020/QĐ-TTg
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   Hà Nội, ngày        tháng          năm 2020



QUYẾT ĐỊNH
Quy định về trình tự, thủ tục Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận cho tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối số 06/2013/QH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về trình tự, thủ tục Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận cho tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Quyết định này quy định về:

a) Nguyên tắc quản lý hoạt động cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của Tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài của Tổ chức kinh tế đó;
b) Thủ tục hành chính Tổ chức kinh tế đề nghị xem xét chấp thuận việc cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài;

c) Cơ sở để Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận việc tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án kinh tế;  

d) Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc xử lý đề nghị của tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài.

2. Việc tổ chức kinh tế xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ trả chậm, cho vay ra nước ngoài và bảo lãnh cho người không cư trú gắn với dự án đầu ra nước ngoài của tổ chức kinh tế đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức kinh tế (không bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là người cư trú là Bên cho vay ra nước ngoài, Bên bảo lãnh cho người không cư trú gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài của  (sau đây gọi là Bên cho vay, Bên bảo lãnh).
2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của Tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài.
3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác tham gia vào quá trình xử lý đề nghị của Tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý hoạt động cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài
1. Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận về nguyên tắc hoặc không chấp thuận đề nghị của Tổ chức kinh tế về việc cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài, bao gồm:

a) Khoản cho vay ra nước ngoài, khoản bảo lãnh cho người không cư trú mới;
b) Các nội dung thay đổi quy định tại khoản 3 Điều này đối với khoản cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú ban đầu đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác xem xét, thẩm định đề nghị cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của Tổ chức kinh tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn vĩ mô, an ninh chính trị xã hội, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, không trái với quy định hiện hành của pháp luật về tiền tệ, ngoại hối, đầu tư, thuế, giám sát tài chính doanh nghiệp, quốc phòng, ngoại giao và không trái với các định hướng ổn định kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ.
3. Các trường hợp thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, khoản bảo lãnh cho người không cư trú phải được Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận về nguyên tắc theo các trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định này bao gồm:

a) Thay đổi Bên cho vay, Bên bảo lãnh là tổ chức kinh tế là người cư trú (không bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) trong trường hợp khoản cho vay ban đầu chưa giải ngân hết/khoản bảo lãnh chưa phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh. Trong trường hợp này, Bên cho vay ban đầu/Bên bảo lãnh ban đầu phối hợp với Bên cho vay mới/Bên bảo lãnh mới thực hiện thủ tục hành chính đề nghị chấp thuận thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú quy định tại Quyết định này;
b) Thay đổi tăng hạn mức cho vay, hạn mức bảo lãnh;

c) Thay đổi Bên đi vay, Bên được bảo lãnh là người không cư trú.

4. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, trình tự, thủ tục thẩm định, trách nhiệm thẩm định và cơ sở xem xét quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Điều 4, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Quyết định này áp dụng chung cho các thủ tục hành chính đề nghị chấp thuận khoản cho vay ra nước ngoài/bảo lãnh cho người không cư trú và đề nghị chấp thuận thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài/Bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư nước ngoài của Tổ chức kinh tế.
5. Đối với các trường hợp thay đổi không thuộc quy định tại khoản 3 Điều này, Tổ chức kinh tế tự chịu trách nhiệm đảm bảo nội dung thay đổi không trái với quy định hiện hành của pháp luật trong nước có liên quan và pháp luật nước sở tại của Bên đi vay/Bên được bảo lãnh, tuân thủ quy định về việc đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối đối với việc tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú.

6. Các Tổ chức kinh tế là Bên cho vay, Bên bảo lãnh tự chịu trách nhiệm về:

a) Đánh giá năng lực tài chính của Bên đi vay/Bên được bảo lãnh; tính khả thi của phương án cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú để đảm bảo khả năng thu hồi nợ cho vay, nợ phát sinh từ khoản bảo lãnh cho người không cư trú, đảm bảo không trái với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại;
b) Đánh giá rủi ro, xây dựng phương án phòng ngừa rủi ro, xử lý rủi ro pháp lý, rủi ro tài chính và các rủi ro khác có liên quan phát sinh trong việc thực hiện cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú;
c) Khả năng tài chính để thực hiện cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú thông qua nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế qua các năm tại thời điểm cho vay, thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người không cư trú, xây dựng phương án thu xếp nguồn ngoại tệ để thực hiện cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú;
d) Tính chính xác của thông tin, số liệu Tổ chức kinh tế cung cấp tại hồ sơ đề nghị chấp thuận việc cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài;
đ) Nghiên cứu quy định pháp luật của nước sở tại của Bên đi vay/Bên được bảo lãnh nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh rủi ro pháp lý có liên quan trong việc cam kết và thực hiện giao dịch cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài.
Chương II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHO VAY RA NƯỚC NGOÀI, BẢO LÃNH CHO NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ KHÔNG GẮN VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
Điều 4. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức kinh tế đề nghị chấp thuận việc cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài
1. Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có thời gian hoạt động tối thiểu là 05 năm;

2. Có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi và không có vi phạm trọng yếu trong 03 năm liền kề trước thời điểm thực hiện thủ tục hành chính (theo báo cáo tài chính được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam); 
3. Có phương án cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong đó quy định rõ: 


    a) Bên thụ hưởng khoản cho vay ra nước ngoài, bên được bảo lãnh thuộc một trong các đối tượng sau: công ty mẹ và các công ty thành viên cùng hệ thống ở nước ngoài, Chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức nước ngoài được Chính phủ nước ngoài bảo lãnh;


    b) Mục đích cho vay/bảo lãnh thuộc một trong các mục đích sau: hỗ trợ công ty mẹ và các công ty thành viên cùng hệ thống ở nước ngoài, hỗ trợ Chính phủ nước ngoài theo chính sách ngoại giao giữa hai nước, thực hiện các chính sách hỗ trợ xã hội, cộng đồng nước ngoài được Chính phủ nước ngoài bảo lãnh, đảm bảo không trái với các quy định pháp luật của nước sở tại của Bên đi vay/Bên được bảo lãnh.
4. Không nợ thuế với Ngân sách Nhà nước trong vòng 3 năm gần nhất với thời điểm thực hiện thủ tục hành chính;

5. Chỉ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế qua các năm để thực hiện cho vay ra nước ngoài, thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người không cư trú. Không sử dụng nguồn vốn vay trong và ngoài nước để thực hiện cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn liền với dự án đầu tư ra nước ngoài.
Điều 5. Hồ sơ đề nghị chấp thuận khoản cho vay ra nước ngoài, khoản bảo lãnh cho người không cư trú của Tổ chức kinh tế

Hồ sơ đề nghị chấp thuận khoản cho vay ra nước ngoài/bảo lãnh cho người không cư trú của Tổ chức kinh tế bao gồm:

1. Văn bản của Tổ chức kinh tế đề nghị chấp thuận khoản cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài.
2. Bản sao (có xác nhận của Tổ chức kinh tế) Hồ sơ pháp lý (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương) của Tổ chức kinh tế là Bên cho vay, Bên bảo lãnh.
3. Bản sao (có xác nhận của Tổ chức kinh tế) Hồ sơ pháp lý của Bên đi vay, Bên được bảo lãnh nhằm chứng minh mối quan hệ giữa các bên.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính, tình hình vay nợ trong và ngoài nước, tình hình lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế qua các năm đến thời điểm cuối năm gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ, tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước của tổ chức kinh tế (kèm bản sao có xác nhận của Tổ chức kinh tế báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính và chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của 3 năm gần nhất phù hợp với báo cáo tài chính đã được kiểm toán).
5. Báo cáo về tình hình dư nợ tín dụng tại tổ chức tín dụng, các tổ chức cá nhân trong nước và dư nợ vay ngoài nước của Tổ chức kinh tế tại thời điểm gần nhất với thời điểm nộp hồ sơ.
6. Báo cáo về Phương án cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú bao gồm một số nội dung cơ bản như: Bên đi vay/Bên được bảo lãnh; tổng số tiền cho vay/bảo lãnh; mục đích, điều kiện cho vay/bảo lãnh; biện pháp đảm bảo tài sản và phương thức xử lý tài sản đảm bảo (nếu có); phương án cân đối nguồn vốn ngoại tệ để thực hiện cho vay ra nước ngoài/bảo lãnh cho người không cư trú; đánh giá tính khả thi của dự án sử dụng vốn vay/bảo lãnh; đánh giá khả năng tài chính của Bên đi vay/Bên được bảo lãnh; mức độ rủi ro của khoản cho vay/bảo lãnh và dự kiến các biện pháp phòng ngừa rủi ro đối với khoản cho vay/khoản bảo lãnh nhằm đánh giá khả năng thu hồi nợ vay/nợ phát sinh từ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đầy đủ đúng hạn trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh cho người không cư trú.

7. Bản sao (có xác nhận của Tổ chức kinh tế) văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền đối với Phương án cho vay ra nước ngoài/bảo lãnh cho người không cư trú phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.
8. Văn bản cam kết của Tổ chức kinh tế về việc đảm bảo duy trì đủ nguồn tài chính từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế qua các năm tại thời điểm thực hiện việc cho vay, thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người không cư trú.
9. Xác nhận của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản nơi Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mở tài khoản vốn về tình hình chuyển lợi nhuận về nước trong thời gian từ khi kết thúc thời điểm được kiểm toán đến thời điểm thực hiện thủ tục hành chính (áp dụng trong trường hợp Bên cho vay/Bên bảo lãnh là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam).

10. Văn bản cam kết bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại để thực hiện khoản cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú trong trường hợp Bên cho vay/Bên bảo lãnh không có nguồn ngoại tệ tự có.

Điều 6. Hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, khoản bảo lãnh cho người không cư trú của Tổ chức kinh tế 
1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài/bảo lãnh cho người không cư trú của Tổ chức kinh tế áp dụng đối với trường hợp thay đổi quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Quyết định này bao gồm:


    a) Báo cáo của Bên cho vay ban đầu/Bên bảo lãnh ban đầu về tình hình thực hiện khoản cho vay/bảo lãnh và đề nghị chấp thuận thay đổi Bên cho vay/Bên bảo lãnh trong đó nêu rõ lý do của việc thay đổi. 

     b) Các hồ sơ quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 5 Quyết định này, trong đó Bên cho vay/Bên bảo lãnh là Bên cho vay mới/Bên bảo lãnh mới.


     2. Hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài/bảo lãnh cho người không cư trú của Tổ chức kinh tế áp dụng đối với trường hợp thay đổi quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Quyết định này bao gồm:

a) Báo cáo của Bên cho vay ban đầu/Bên bảo lãnh ban đầu về tình hình thực hiện khoản cho vay/bảo lãnh và đề nghị chấp thuận tăng hạn mức cho vay/bảo lãnh trong đó nêu rõ lý do của việc thay đổi.

b) Các hồ sơ quy định tại khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 5 Quyết định này.

     3. Hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài/bảo lãnh cho người không cư trú của Tổ chức kinh tế áp dụng đối với trường hợp thay đổi quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 Quyết định này bao gồm:

a) Báo cáo của Bên cho vay ban đầu/Bên bảo lãnh ban đầu về tình hình thực hiện khoản cho vay/bảo lãnh và đề nghị chấp thuận thay đổi Bên đi vay/Bên được bảo lãnh trong đó nêu rõ lý do của việc thay đổi.

b) Các hồ sơ quy định tại khoản 3, 6 và 7 Điều 5 Quyết định này.
Điều 7. Trình tự thẩm định và chấp thuận việc cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài
1. Trên cơ sở rà soát tính tuân thủ điều kiện thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 4 Quyết định này, Tổ chức kinh tế có nhu cầu cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài (bao gồm cả trường hợp thay đổi khoản cho vay/bảo lãnh ban đầu) lập bộ hồ sơ xin chấp thuận cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú theo quy định tại Điều 5 hoặc Điều 6 Quyết định này (trong trường hợp thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú) và gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là “Cơ quan đầu mối”).
2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức kinh tế:
a) Trường hợp hồ sơ của tổ chức kinh tế thể hiện tổ chức kinh tế chưa đáp ứng được một trong những điều kiện thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 4 Quyết định này, Cơ quan đầu mối có văn bản từ chối xem xét hồ sơ trong đó nêu rõ lý do;
b) Trường hợp các thành phần hồ sơ của tổ chức kinh tế chưa đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản yêu cầu bổ sung, cung cấp thêm thông tin và tài liệu có liên quan (nếu cần thiết).
3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức kinh tế đầy đủ, hợp lệ, sơ bộ đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 4 Quy định này, Cơ quan đầu mối gửi bản sao hồ sơ của tổ chức kinh tế đến các Bộ ngành, đơn vị có liên quan (sau đây gọi là “Cơ quan phối hợp”) đề nghị tham gia ý kiến thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 9 Quyết định này.
4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đầu mối, các Cơ quan phối hợp nghiên cứu, gửi Cơ quan đầu mối ý kiến thẩm định theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều 9 Quyết định này.

Trường hợp cần thêm thông tin từ các tổ chức kinh tế, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn của Cơ quan đầu mối, các Cơ quan phối hợp chủ động có văn bản yêu cầu tổ chức kinh tế hoặc các đối tượng có liên quan bổ sung thông tin để hoàn thiện ý kiến thẩm định, đáp ứng quy định tại Điều 9 Quyết định này; đồng thời sao gửi Cơ quan đầu mối văn bản này để nắm tình hình thực hiện. 
Cơ quan phối hợp có trách nhiệm gửi ý kiến thẩm định cho Cơ quan đầu mối trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ bổ sung của tổ chức kinh tế đối với các nội dung theo yêu cầu của Cơ quan phối hợp.
4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ ý kiến thẩm định của các Cơ quan phối hợp, Cơ quan đầu mối tổng hợp ý kiến và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.


    5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận hoặc từ chối của Thủ tướng Chính phủ, Cơ quan đầu mối có văn bản thông báo cho tổ chức kinh tế ý kiến chấp thuận hoặc không chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với đề nghị cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án dầu tư ra nước ngoài của tổ chức kinh tế, đồng thời sao gửi các Cơ quan phối hợp để nắm, phối hợp. Trường hợp từ chối, Cơ quan đầu mối nêu rõ lý do.

6. Trường hợp cần bổ sung, làm rõ thông tin tại hồ sơ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tùy theo nội dung được yêu cầu làm rõ, Cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với Cơ quan phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ theo quy trình quy định tại Điều này để nghiên cứu, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp không xác định được các nội dung vướng mắc cụ thể thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan phối hợp nào, Cơ quan đầu mối báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng có liên quan cho ý kiến, gửi Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

    7. Tổ chức kinh tế, các tổ chức và các đối tượng có liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin có liên quan, đảm bảo đầy đủ thông tin, cơ sở cho Cơ quan đầu mối và Cơ quan phối hợp nghiên cứu, xử lý. 
Điều 8. Cơ sở để Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận việc tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài/bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài
1. Tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đề nghị chấp thuận cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài.
2. Tổ chức kinh tế tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các quy định về cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Ý kiến thẩm định của Cơ quan đầu mối và các Cơ quan phối hợp theo quy định tại Quyết định này.
4. Việc thực hiện khoản cho vay ra nước, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài không gây ảnh hưởng đến các định hướng ổn định kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ.
Điều 9. Trách nhiệm và phạm vi thẩm định
1. Trách nhiệm và phạm vi thẩm định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Là Cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm:

- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức kinh tế;

- Đầu mối gửi hồ sơ tới các Cơ quan phối hợp để xin ý kiến;

- Tổng hợp ý kiến của các Cơ quan phối hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định;

- Thông báo cho Tổ chức kinh tế ý kiến chấp thuận hoặc không chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với giao dịch cho vay ra nước ngoài/bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài; Trường hợp không chấp thuận, nêu rõ lý do.
b) Chịu trách nhiệm thẩm định các nội dung của giao dịch cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến:

- Tính phù hợp về số liệu, nội dung báo cáo của Tổ chức kinh tế về tình hình dư nợ tín dụng tại tổ chức tín dụng trong nước và dư nợ vay ngoài nước của Tổ chức kinh tế;

- Đánh giá tác động của giao dịch cho vay/bảo lãnh cho người không cư trú lên thị trường ngoại hối; 
Trên cơ sở đó, nêu rõ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý (nêu rõ lý do) với đề xuất cho vay ra nước ngoài/bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài trong phạm vi quản lý ngoại hối, tiền tệ, ngân hàng;
c) Hướng dẫn, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến quản lý ngoại hối đối với hoạt động cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, chấp thuận.

d) Xử lý các nội dung phát sinh liên quan đến giao dịch cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trách nhiệm và phạm vi thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Là Cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm thẩm định các nội dung củagiao dịch cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến:

- Phạm vi đăng ký kinh doanh, hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế là Bên cho vay/Bên bảo lãnh;

- Tính phù hợp của các giao dịch có liên quan trong việc cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú với Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Các nội dung khác có liên quan theo chức năng nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật; 
Trên cơ sở đó, nêu rõ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý (nêu rõ lý do) với đề xuất cho vay ra nước ngoài/bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài;
b) Xử lý các nội dung phát sinh liên quan đến giao dịch cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Trách nhiệm và phạm vi thẩm định của Bộ Tài chính:

a) Là Cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm thẩm định các nội dung của giao dịch cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến:

- Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước của Tổ chức kinh tế;

- Tính phù hợp giữa số liệu tại báo cáo tài chính được kiểm toán của tổ chức kinh tế với số liệu báo cáo cơ quan thuế;

- Các nội dung khác có liên quan theo chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính;
Trên cơ sở đó, nêu rõ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý (nêu rõ lý do) với đề xuất cho vay ra nước ngoài/bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài;
b) Xử lý các nội dung phát sinh liên quan đến giao dịch cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài th  eo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

4. Trách nhiệm và phạm vi thẩm định của Bộ Tư pháp:

a) Là Cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm thẩm định các nội dung của giao dịch cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến:

- Các giao dịch bảo đảm để thực hiện giao dịch cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú (bao gồm biện pháp bảo đảm, cơ chế xử lý tài sản bảo đảm…);
- Xem xét tính hợp hiến, hợp pháp và sự phù hợp với Bộ Luật dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của các giao dịch có liên quan trong giao dịch cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế;

- Các nội dung khác có liên quan theo chức năng nhiệm vụ của Bộ Tư pháp; 
Trên cơ sở đó, nêu rõ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý (nêu rõ lý do) với đề xuất cho vay ra nước ngoài/bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài;

b) Xử lý các nội dung phát sinh liên quan đến giao dịch cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Trách nhiệm và phạm vi thẩm định của Bộ Ngoại giao:

a) Là Cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm thẩm định các nội dung củagiao dịch cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến:

- Cung cấp thông tin liên quan về văn kiện ngoại giao (các Tuyên bố chung, Thỏa thuận chung hay Hiệp định, Điều ước quốc tế) có liên quan đến việc thực hiện giao dịch cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài (nếu có);có nhận xét, đánh giá về việc tác động của giao dịch cho vay, bảo lãnh cho người không cư trú đối với các văn kiện này;
- Ảnh hưởng của giao dịch đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước có liên quan;

- Các nội dung khác có liên quan theo chức năng nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao.

Trên cơ sở đó, nêu rõ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý (nêu rõ lý do) với đề xuất cho vay ra nước ngoài/bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài
b) Xử lý các nội dung phát sinh liên quan đến giao dịch cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
6. Trách nhiệm và phạm vi thẩm định của các Cơ quan phối hợp khác (khi cần thiết):

a) Cho ý kiến thẩm định trong phạm vi chức năng nhiệm vụ theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ hoặc Cơ quan đầu mối; trên cơ sở đó, nêu rõ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý (nêu rõ lý do) với đề xuất cho vay ra nước ngoài/bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài; 

b) Xử lý các nội dung phát sinh có liên quan đến giao dịch cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày….tháng…..năm…..
2. Đối với việc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú và thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, khoản bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, tổ chức kinh tế tiếp tục thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật theo các văn bản đã được chấp thuận. Việc sửa đổi, bổ sung các văn bản chấp thuận này sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành phải phù hợp với quy định tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
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